PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Thông báo số 208/TB – SKĐAHN ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường       Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội về việc thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020)

DANH SÁCH CÁC CHỨNG CHỈ BỔ SUNG KIẾN THỨC SAU ĐẠI HỌC         CẦN CÓ ĐỐI VỚI THÍ SINH THUỘC CHUYÊN NGÀNH GẦN


Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Sân khấu; chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình phải có các chứng chỉ bổ sung kiến thức sau đại học do trường        Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cấp trước khi nộp hồ sơ dự thi.


Cụ thể chuyên ngành gần và các chứng chỉ cần có như sau:

1. Thí sinh dự thi chuyên ngành Nghệ thuật sân khấu:

	STT
	Chuyên ngành tốt nghiệp đại học
	Chứng chỉ bổ sung kiến thức
	Số tín chỉ

	1
	- Lý luận phê bình sân khấu
	Sân khấu học
	2TC

	2
	- Đạo diễn sân khấu

- Biên kịch sân khấu
	Sân khấu học
	2TC

	
	
	Lý luận kịch
	2TC

	3
	- Diễn viên kịch, kịch hát dân tộc
	Sân khấu học
	2TC

	
	
	Lý luận kịch
	2TC

	
	
	Phê bình sân khấu
	2TC


2. Thí sinh dự thi chuyên ngành Nghệ thuật điện ảnh - truyền hình:

	STT
	Chuyên ngành tốt nghiệp đại học
	Chứng chỉ bổ sung kiến thức
	Số tín chỉ

	1
	- Lý luận phê bình điện ảnh
	Điện ảnh học
	2TC

	2
	- Đạo diễn điện ảnh - truyền hình

- Biên kịch điện ảnh
	Điện ảnh học
	2TC

	
	
	Lý luận điện ảnh
	2TC

	3
	- Quay phim điện ảnh
- Diễn viên điện ảnh - truyền hình
	Điện ảnh học
	2TC

	
	
	Lý luận điện ảnh
	2TC

	
	
	Phê bình điện ảnh
	2TC


3.     Đối với các trường hợp đặc biệt khác, các chuyên ngành khác của thí sinh dự thi, tùy từng trường hợp cụ thể, thủ trưởng cơ sở đào tạo sẽ quyết định.

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG








       Nguyễn Đình Thi
PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Thông báo số 208/TB – SKĐAHN ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường       Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về việc thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020)

VỀ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ TRONG KÌ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020


Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi            môn ngoại ngữ:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

2. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.

3. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài.

4. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ  đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận. Thủ trưởng cơ sở đào tạo phải thẩm định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của chứng chỉ ngoại ngữ trước khi công nhận tương đương. 

Tiếng Anh

	Khung năng lực 

ngoại ngữ VN  
	IELTS
	TOEFL
	TOEIC
	Cambridge Exam
	BEC
	BULATS
	CEFR

	 Cấp độ  3 
	4.5
	450  ITP

133  CBT      45 iBT
	450
	     PET
	Preliminary
	40
	B1


(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Một số tiếng khác

	Khung năng lực 

ngoại ngữ VN  
	Tiếng  Nga
	Tiếng Pháp
	Tiếng Đức
	Tiếng Trung
	Tiếng  Nhật

	 Cấp độ  3 
	TRKI 1  
	DELF B1
 TCF niveau 3
	B1 

ZD 
	HSK        cấp độ 3       
	JLPT  N4
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